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I. Giới thiệu giải pháp Giám sát 
năng lượng
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Giải pháp Giám sát Năng lượng (GSNL)
Giới thiệu sơ bộ giải pháp

• Giải pháp hoàn chỉnh để giám sát lượng điện tiêu thụ trong công trình.

• Toàn bộ giải pháp được phát triển tại Việt Nam, không sử dụng thiết bị từ 

bên thứ 3 nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật thông tin cho 

người sử dụng

• Linh hoạt và nhanh chóng trong triển khai, ứng dụng

• Giá thành phù hợp, tiết kiệm hơn các giải pháp tương tự của nước ngoài
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Thiết bị Giám sát năng lượng

Hình ảnh lắp đặt thực tế

• Điện áp hoạt động: 100 ~ 260 VAC

• Tần số: 50-60 Hz

• Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 60°C

• Độ ẩm hoạt động: 5% ~ 95%

• Dải đo điện áp: 220/380 VAC

• Dải đo dòng điện: 0 ~ 500A

• Dải đo công suất: 0 ~ 110kVA

Giới thiệu thiết bị

24/04/2024

Giải pháp Giám sát Năng lượng (GSNL)

Thiết bị có khả năng giám sát nhiều 
kênh (nhiều thiết bị cơ điện) cùng một 

lúc trong tủ điện



Sử dụng linh hoạt, dễ dàng
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Giải pháp Giám sát Năng lượng (GSNL)

Kết nối đa dạng, dễ dàng Hoạt động với các hạ tầng mạng có sẵn

`



Giám sát vận hành trên sơ đồ nguyên lý Cơ sở dữ liệu vận  hành

Giao diện giám sát
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Giải pháp Giám sát Năng lượng (GSNL)



II. Giải thích tín chỉ E40 – Smart 
meters của EDGE
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• EEM30: Yêu cầu lắp đặt đồng hồ đo chuyên dụng cho hệ thống sưởi 
và làm mát của công trình.

• EEM31: Yêu cầu lắp đặt hệ thống đo lường thông minh tại mỗi đơn vị 
của toà nhà. Đồng hồ đo thông minh phải có khả năng hiển tị dữ liệu 
theo từng mốc thời gian cụ thể.
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Các yêu cầu của tiêu chí EEM30 VÀ EEM31 
của EDGE 



III. Khả năng đáp ứng các yêu cầu 
của tiêu chí E40 của hệ thống 
Giám sát năng lượng
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Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE
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Requirement

• Giải pháp có khả năng thiết lập một hệ thống gồm nhiều 
thiết bị đo, hoạt động nội bộ tại công trình lắp đặt, đảm 
bảo vận hành ngay cả khi không có Internet.

• Hệ  thống có khả năng kết nối với máy chủ online,  giúp chủ 
sở hữu/quản lý truy cập theo dõi từ xa.

Tính năng đáp ứng của
hệ thống Giám sát năng lượng

Diễn giải tín chỉ

• Cần phải lắp đặt đồng hồ đo thông minh cho các đơn vị 
(unit) trong toà nhà.

• Người sở hữu/Quản lý có thể truy cập vào hệ thống giám 
sát online hoặc một hệ thống quản lý được thiết lập tại 
chính toà nhà.



Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE
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Tính năng đáp ứng của
hệ thống Giám sát năng lượng

12

Requirement

Diễn giải tín chỉ

• Hệ thống phải có tính năng đưa ra được dữ liệu sử 
dụng trong 1 giờ gần nhất, 1 ngày gần nhất, 7 ngày gần 
nhất và 12 tháng gần nhất.

• Toàn bộ dữ liệu điện tiêu thụ được lưu vào cơ sở dữ liệu của 
hệ thống GSNL.

• Hệ thống GSNL cho phép trích xuất, xem lại các dữ liệu lịch 
sử theo các khoảng thời gian khác nhau (theo giờ, ngày, 
tháng, 6 tháng, 12 tháng, ...)
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Requirement

Diễn giải tín chỉ

• Giám sát được lượng điện tiêu thụ và công suất thực.

• Phân tích được các thông số đo.

• Chi phí hợp lý.

• Có tính năng hoạt động ngoại tuyến 
(không cần Internet).

• Hệ thống GSNL ghi nhận chi tiết số điện tiêu thụ và thông 
số khác, bao gồm cả công suất tiêu thụ thực của các lộ điện 
trong công trình.  Dự liệu này có thể xem trên giao diện của 
hệ thống GSNL.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng
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Requirement

Diễn giải tín chỉ

• Hệ thống GSNL thu thập và phân tích nhiều loại dữ liệu tiêu 
thụ điện của công trình, cho phép hiển thị, trực quan hoá 
theo nhiều dạng đồ thị phục vụ trong công tác phân tích, 
giám sát và lập báo cáo.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu 
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng

• Giám sát được lượng điện tiêu thụ và công suất thực.

• Phân tích được các thông số đo.

• Chi phí hợp lý.

• Có tính năng hoạt động ngoại tuyến 
(không cần Internet).
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Requirement

Diễn giải tín chỉ

• Thông thường, hệ thống GSNL có khả năng lắp đặt và kết 
nối, vận hành linh hoạt với hạ tầng mạng có sẵn.

• Hệ thống có khả năng cấu hình hoạt động cục bộ (như 
nguyên lý ở trên) - hoạt động ngay cả khi không có kết nối 
Internet.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng

• Giám sát được lượng điện tiêu thụ và công suất thực.

• Phân tích được các thông số đo.

• Chi phí hợp lý.

• Có khả năng hoạt động ngoại tuyến 
(không cần Internet).
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What is a Smart Metering?

Smart metering - Đồng hồ đo thông minh là gì?

• Đồng hồ đo thông minh cung cấp thông tin tiêu thụ 
điện theo thời gian thực.

• Các thông tin có thể bao gồm lượng năng lượng tiêu 
thụ, chi phí và các tác động của việc tiêu thụ với môi 
trường.

• Hệ thống GSNL thu thập thông tin, tính toán, phân tích và 
hiển thị lên giao diện các thông tin như tổng tiêu thụ điện, 
tiêu thụ thành phần và chi phí tương ứng theo thời gian 
thực.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu 
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng
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How Smart metering works?

• Bộ phận đo dữ liệu, gửi vô tuyến về bộ xử lý trung tâm.

• Dữ liệu sẽ được hiển thị trên giao diện nền web, có thể truy 
cập trực tiếp từ máy tính, máy tính bảng, smart phone.

Cách đồng hồ đo thông minh hoạt động?

• Cảm biến có thể gắn kèm vào đồng hồ đo đạc có sẵn để 
đo đạc lượng năng lượng tiêu thụ.

• Màn hình hiển thị sẽ nhận tín hiệu không dây và hiển thị 
các thông tin lên cho người dùng

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng
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Recommendations (for best results)

• Thiết bị Giám sát năng lượng có khả năng đo đồng thời 
nhiều kênh cấp điện trong tủ điện, hướng tới việc đáp ứng 
giám sát tiêu thụ nhiều phụ tải cùng một lúc chỉ với 1 thiết 
bị.

Khuyến cáo để có kết quả tốt nhất

• Kết quả tốt nhất được khuyến khích là thực hiện lắp 
đặt đồng hồ đo thông minh cho các tải đặc thù bao 
gồm chiếu sáng, hệ thống HVAC, nước nóng, tải ổ 
cắm.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng
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• Thiết bị Giám sát năng lượng có thể sử dụng với hạ tầng 
mạng có sẵn như WiFi, Ethernet hoặc mạng RF có sẵn của 
thiết bị.

• Có thể tuỳ chọn tính năng kết nối với máy chủ online (cloud 
– điện toán đám mây) hoặc chỉ hoạt động cục bộ trong 
công trình.

Khuyến cáo để có kết quả tốt nhất
• Hệ thống giám sát có thể kết nối với hạ tầng mạng có sẵn 

của công trình. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối với máy 
chủ online để thực hiện các tính năng phân tích, báo cáo 
phân tích dữ liệu.

• Thiết bị sử dụng cảm biến dạng cảm ứng, kết nối với mạng 
không dây của gia đình, hiển thị dữ liệu lên màn hình tại chỗ 
hoặc truy cập thông qua trình duyệt.

• Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và có thể truy cập qua giao 
diện tại chỗ hoặc trình duyệt.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng

Recommendations (for best results)

`
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• Thiết bị đo trong hệ thống GSNL sử dụng cảm biến CT – 
(Current Transformer – biến dòng) dạng kẹp, dễ dàng và 
linh hoạt trong triển khai, hạn chế tối đa việc can thiệp vào 
hiện trạng của công trình.

Khuyến cáo để có kết quả tốt nhất
• Hệ thống giám sát có thể kết nối với hạ tầng mạng có sẵn 

của công trình. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối với máy chủ 
online để thực hiện các tính năng phân tích, báo cáo phân 
tích dữ liệu.

• Thiết bị sử dụng cảm biến dạng cảm ứng, kết nối với 
mạng không dây của gia đình, hiển thị dữ liệu lên màn 
hình tại chỗ hoặc truy cập thông qua trình duyệt.

• Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và có thể truy cập qua giao 
diện tại chỗ hoặc trình duyệt.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu 
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng

Recommendations (for best results)
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• Giao diện giám sát bao gồm việc giám sát thời gian thực 
hoặc truy cập dữ liệu lịch sử từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

• Hệ thống có cả giao diện của mạng nội bộ và giao diện 
online, có thể truy cập thông qua trình duyệt máy tính, 
thiết bị thông minh (như máy tính bảng, smartphone).

Khuyến cáo để có kết quả tốt nhất
• Hệ thống giám sát có thể kết nối với hạ tầng mạng có sẵn 

của công trình. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối với máy chủ 
online để thực hiện các tính năng phân tích, báo cáo phân 
tích dữ liệu.

• Thiết bị sử dụng cảm biến dạng cảm ứng, kết nối với mạng 
không dây của gia đình, hiển thị dữ liệu lên màn hình tại chỗ 
hoặc truy cập thông qua trình duyệt.

• Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và có thể truy cập qua giao 
diện tại chỗ hoặc trình duyệt.

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu 
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng

Recommendations (for best results)
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Requirement

• Hệ thống GSNL có khả năng đo đồng thời nhiều kênh phụ 
tải cùng một lúc, đáp ứng việc giám sát nhiều phụ tải với số 
lượng thiết bị giám sát tối thiểu.

• Việc lắp đặt hệ thống GSNL có thể đáp ứng cùng lúc cả hai 
tín chỉ EEM30 và EEM31.

Diễn giải tín chỉ

✓ EEM30: Giám sát tiêu thụ cho hệ thống làm mát và sưởi 
ấm, nước nóng

✓ EEM31: Giám sát tiêu thụ điện của công trình

Hệ thống GSNL đáp ứng các yêu cầu 
Yêu cầu EDGE Tính năng đáp ứng của

hệ thống Giám sát năng lượng



IV. Các lợi ích khác của hệ thống 
Giám sát năng lượng.
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Đáp ứng các tiêu chuẩn 
về Công trình Xanh phổ 
biến tại Việt Nam
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Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 50001 
về Quản lý năng lượng

Các lợi ích khác
Lợi ích thương hiệu
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Giảm bớt nhân công

Tiệm kiệm được nhân công 
cho việc kiểm soát vận hành 
cho hệ thống

Theo dõi, giám sát tập trung

Các thông số về theo dõi vận 
hành, báo cáo thống kê được 
theo dõi tập trung tại phòng 

điều hành

Kiểm soát vận hành từ xa

Hệ thống sử dụng công nghệ 
IOT và Cloud Computing, giúp 

người sử dụng dễ dàng theo dõi 
vận hành hệ thống từ xa

Các lợi ích khác
Lợi ích quản lý vận hành
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Lập phương án vận hành

Hỗ trợ lập phương án vận hành hệ 
thống, tối ưu hoá chi phí vận hành, 

sử dụng

Tiết kiệm chi phí điện

Giảm ngay 3% chi phí sử dụng điện 
bằng cách thay đổi hành vi sử dụng 
điện của người dùng và lên tới 35% 

nếu áp dụng điều khiển tự động

Giảm tổn hao do sự cố

Phát hiện sớm các vấn đề, sự 
cố. Giảm tổn hao điện do các 

sự cố điện kéo dài

Các lợi ích khác
Lợi ích về tiết kiệm chi phí
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Các lợi ích khác
Lợi ích về đầu tư

Tiết kiệm chi phí Giảm chi phí bảo trì

Hệ thống có chi phí đầu tư chỉ 
bằng 30% đến 50% hệ thống PMS 

thông thường

Giảm bớt được chi phí bảo trì, bảo 
dưỡng thường xuyên nhờ việc theo, 

giám sát thường xuyên
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Trụ sở chính: 03 ngõ 220 Bạch Mai, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Email: contact@ioteamvn.com
Điện thoại: (+84) 77 668 5289
Hotline: (+84) 327 676 043+84) 327 6
Website: www.ioteamvn.com

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 

Để biết thêm thông tin chi tiết 
và giải đáp thắc mắc, xin vui 
lòng liên hệ 

mailto:contact@ioteamvn.com
http://www.ioteamvn.com/
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